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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 18 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 18 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Trong các số dưới đây, số nào chia hết cho 9?   

A. 2267 B. 1350 C. 3018 D. 4415 

Câu 2: Trong các số 281, 105, 5902, 1904, 18994, 390, 672, có bao nhiêu số chia hết cho 

3? 

A. 6 số B. 5 số C. 4 số D. 3 số 

Câu 3: Trong các số dưới đây, số nào chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9? 

A. 126 B. 807  C. 450 D. 344 

Câu 4: Chữ số thích hợp để điền vào chỗ trống sao cho số 5⍰3 chia hết cho 3 và cho 

9 là:  

A. 4 B. 3 C. 2 D. 11 

Câu 5: Trong các số dưới đây, số nào chia hết cho 2, 3, 5 và 9?  

A. 585 B. 210 C. 720 D. 160 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Cho các số 293, 148, 594, 1839, 240, 193, 289, 1126. Hãy tìm: 

a) Các số chia hết cho 2. 

b) Các số chia hết cho 3. 

c) Các số chia hết cho 5. 

d) Các số chia hết cho 9.  

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) Các số chia hết cho 2 thì đều có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. ☐ 

b) Các số chia hết cho 3 thì đều có chữ số tận cùng là 3. ☐ 

c) Các số chia hết cho 5 thì đều có chữ số tận cùng là 0 và 5. ☐ 
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d) Các số chia hết cho 9 thì đều chia hết cho 3 và ngược lại các số 

chia hết cho 3 thì đều chia hết cho 9. 

☐ 

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống, sao cho: 

a) 2⍰5 chia hết cho 3. 

b) 19⍰ chia hết cho 9. 

c) 94⍰ chia hết cho 2 và 5. 

d) 1⍰5 chia hết cho 3 và 5. 

Bài 4: Với ba trong bốn chữ số 0, 4, 5, 6, hãy viết các số có ba chữ số khác nhau và: 

a) Chia hết cho 3. 

b) Chia hết cho 9. 

c) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. 

d) Chia hết cho 2, 5, 3 và 9. 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 18 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: B Câu 4: D Câu 5: C 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1:  

a) Các số chia hết cho 2: 148, 594, 240, 1126. 

b) Các số chia hết cho 3: 594, 1839, 240 

c) Các số chia hết cho 5: 240 

d) Các số chia hết cho 9: 594 

Bài 2:  

a) Các số chia hết cho 2 thì đều có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Đ 

b) Các số chia hết cho 3 thì đều có chữ số tận cùng là 3. S 

c) Các số chia hết cho 5 thì đều có chữ số tận cùng là 0 và 5. Đ 

d) Các số chia hết cho 9 thì đều chia hết cho 3 và ngược lại các số 

chia hết cho 3 thì đều chia hết cho 9. 

S 

Bài 3:  

a) 225, 255, 285 

b) 198 

c) 940 

d) 105, 135, 165, 195 

Bài 4:  

a) Chia hết cho 3: 450, 540, 405, 504, 456, 465, 546, 564, 645, 654 

b) Chia hết cho 9: 450, 540, 405, 504 

c) Chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9: 456, 465, 546, 564, 645, 654 
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d) Chia hết cho 2, 5, 3 và 9: 450, 540 
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